KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP Chồi 
Tên giáo viên: Phó Bích Liên 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/09 đến 04/10
	Tuần 2
Từ 07/10 đến 11/10
	Tuần 3
Từ 14/10 đến 18/10
	Tuần 4
Từ 21/10 đến 25/10
	Tuần 5
Từ 28/10 đến 01/11
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Đón trẻ, thể dục sáng
1. Đón trẻ:
- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, quan tâm đến sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện với phụ huynh về tình hình của trẻ trước khi đến lớp để nắm được thông tin các đặc điểm về tính cách, sức khỏe của trẻ. Ghi chép tỉ mỉ những thông tin quan trong của trẻ trong sổ nhật ký.
- Nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống.
- Tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm, góc chơi, chơi cá nhân. Nhắc nhở trẻ chơi xong phải cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, vệ sinh góc chơi của mình gọn gàng, sạch sẽ.
* Giáo dục lễ giáo:
- Nói địa chỉ của gia đình mình (số nhà, đường phố/ thôn, xóm) khi được hỏi, trò chuyện.
- Biết xúc cơm gọn gàng , không rơi vãi.
2. Thể dục sáng:
* Thứ Hai đầu tuần: Chào cờ
- Cô hướng dẫn trẻ đứng tư thế nghiêm, tay phải đặt lên ngực trái thể hiện tình yêu đất nước, hát bài hát Quốc ca.
- Dân vũ: Việt Nam ơi!, Em yêu Tổ quốc Việt Nam.
* Bài thể dục sáng.
- Khởi động: Tập theo dù thể dục, làm các động tác vận động nhẹ nhàng theo giai điệu nhạc.
- Trọng động: Tập các động tác: Hô hấp, tay, Bụng, chân, bật (tập theo từng tuần).
* Tuần 1+ 3:
- Hô hấp: Thổi bóng.
- Tay: Hai tay đưa ngang, gập bàn tay sau gáy.
- Chân: Đứng co 1 chân.
- Bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên.
- Bật: Bật tách chân, khép chân.
- Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng.
* Tuần 2 + 4:
- Hô hấp: Gà gáy.
- Tay: Hai tay thay nhau đưa trước lên cao.
- Chân: Bước một chân ra phía trước khuỵu gối.
- Bụng: Đứng cúi người về trước.
- Bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau.
- Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng.
* Vận động: Dân vũ Dora Becomes a Firefighter, Kaboochi Halloween. (MT45) 

	MT45

	Trò chuyện
	Dự án: Lính cứu hỏa tí hon
1. Các nguyên nhân cháy và các chất liệu dễ cháy
- Con nhìn thấy các đám cháy ở đâu? Đó là đám cháy lớn, hay nhỏ?
- Con thấy như thế nào?nLửa bùng lên như thế nào? Với nhiệt độ cao như vậy, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
- Vì sao có cháy? Cần làm gì để không xảy ra cháy? Những đồ vật gì dễ cháy?
2. Các cách phòng cháy
- Phòng cháy là gì? Tại sao lại phải phòng cháy?
- Con nhìn thấy hộp cứu hỏa ở đâu? Ở nhà con có bình cứu hỏa không?
- Con sẽ nhắc nhở mọi người điều gì? Cần làm gì để không xảy ra cháy nổ?
3. Các cách chữa cháy
- Khi có đám cháy con cần làm gì?
- Con thường thấy bình chữa cháy ở đâu? Đặc điểm của bình?
- Khi nào nên chữa cháy bằng nước? Khi nào không nên phun nước vào đám cháy? Nếu bị lửa bén vào quần áo và cháy cần làm gì?
4. Xử lý khi gặp cháy
- Khi có cháy con sẽ làm gì? Con thoát ra bằng cách nào?
- Nếu có một mình con làm gì? Con gọi điện cho ai? Số điện thoại cứu hỏa là số nào? Khi gọi cần nói thông tin gì? (MT16) 

* Món quà yêu thương 
- Trò chuyện về ngày 20/10
- Ý nghĩa của ngày 20/10.
- Các hoạt động chính.
- Những bài hát về mẹ, về bà.
- Công việc hàng ngày của mẹ.
- Nói những lời yêu thương với mẹ, với bà, với người phụ nữ mà bé yêu quý. (MT44) 

* Trường học an toàn
- Các đồ dùng có nguy cơ gây mất an toàn.
- Các trò chơi có nguy cơ gây mất an toàn.
- Phòng tránh các tai nạn thương tích trong khi chơi.
- Các biển chỉ dẫn an toàn, lối thoát hiểm.
- Các cách thoát hiểm khi có sự cố cháy nổ trong khuôn viên trường, lớp học. 

	MT16, MT44

	Hoạt động học
	T2
	Steam
Khám phá trang phục, dụng cụ chữa cháy của chú lính cứu hỏa 

Thơ: Lấy tăm cho bà 

	Steam
Khám phá các cách chữa cháy 

Ích lợi của cây xanh với môi trường sống 

	Steam
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 

Bé chúc mừng mẹ ngày 20/10 

	Steam
Tại sao có hỏa hoạn 

Phân biệt phía phải trái của bản thân 

	Steam
Các kỹ năng thoát hiểm (MT19) 

Sự tích quả bí ngô mặt cười Halloween (Truyện cổ Andersen) 

	MT63, MT40, MT61, MT60, MT19, MT3

	
	T3
	Vận động
-VĐCB: Bò thấp chui qua cổng.
- Tc: Kéo co 

Hoạt động học
A: Sáng tạo một số biển báo an toàn phòng cháy chữa cháy 

	Vận động
Thể dục
Ném trúng đích nằm ngang
TC: Nhảy ngựa 

Trò chuyện về ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 

	Vận động
Trườn sấp chui qua cổng.
TC: Bịt mắt bắt dê. 

Món quà tặng mẹ 

	Vận động
-VĐCB: Bò thấp chui qua cổng.
- Tc: Kéo co 

E: Thí nghiệm nước và lửa 

	Thể dục
Đi trên ghế thể dục
Trò chơi: Ai nhanh nhất (MT3) 

Sáng tạo Poster tuyên truyền an toàn cháy nổ 

	

	
	T4
	Văn học
Thơ: Bé Đến Lớp 

Một số PTGT đường thủy 

	Làm quen các từ: Sức khỏe, Thể thao, Vitamin (MT63) 

Steam: Khám phá bột Baking soda 

	Văn học
Truyện: Bồ Nông có hiếu (MT61) 

Nhận biết số 1 và 2 

	Văn học
Truyện: Xe cứu hỏa tí hon (MT60) 

Ghép hình 

	Steam: Khám phá bột Baking soda 

Phân biệt các hình 

	

	
	T5
	Làm quen với toán
So sánh số lượng trong phạm vi 4 

Dạy hát: Mẹ ơi có biết
Nghe hát: Ước mơ của mẹ
TCÂN: khiêu vũ cùng bóng 

	Làm quen với toán
Nhận biết phân biệt 1 và nhiều 

Ôn số 1,2 

	Làm quen với toán
Xác định phía phải, phía trái của bản thân và của bạn khác 

Trò chuyện về ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 

	Làm quen với toán
Nhận biết to – nhỏ 

So sánh số lượng trong phạm vi 4 

	So sánh số lượng trong phạm vi 5 

Tô màu tranh Trường Mầm non 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Tô màu tranh Trường Mầm non 

Ôn số 1,2 

	Hoạt động tạo hình
Steam: Vũ điệu của sữa (MT40) 

Số 6 (Tiết 1) 

	Hoạt động tạo hình
- Cắt dán hình bé thích 

Nhận biết số 1 và 2 

	Hoạt động tạo hình
Tô nét và tô mầu quả bí ngô
(Tiết đề tài) 

Thơ: Mười quả trứng tròn 

	Hoạt động học
Steam: Hàm răng của bé 

Trò chuyện về một số loại PTGT phổ biến 

	

	Hoạt động ngoài trời
	Hoạt động có chủ đích:
* Lính cứu hỏa tí hon
- Tham quan, quan sát các nơi có thiết bị chữa cháy trong trường/ lớp.
- Quan sát, nhận biết các lối thoát hiểm, cửa thoát hiểm trong trường, lớp và dán các kí hiệu, cảnh báo lối thoát hiểm, cấm lửa,…
- Diễn tập thoát hiểm khi gặp hoả hoạn.
- Thực địa tại cơ quan PCCC và giao lưu, trò chuyện với các chú lính cứu hoả.
- Quan sát những nơi có nguồn cháy, có thể gây cháy, hoả hoạn trong trường và cách phòng tránh hoả hoạn.
- Trò chuyện về công việc của các chú lính cứu hoả.
- Vẽ bức tranh các chú lính cứu hỏa.
* Món quà yêu thương
- Trò chuyện về ngày 20/10.
- Vẽ chân dung người phụ nữ bé yêu quý.
- Trang trí góc sự kiện ngày 20/10.
- Giao lưu: Trò chuyện về công việc của mẹ, của bà.
* Trường học an toàn
- Tham quan các đồ dùng đồ chơi trong khuôn viên trường.
- Trò chuyện về những hoạt đông/ đồ dùng đồ chơi có nguy cơ gây mất an toàn.
- Vẽ sơ đồ trường và vị trí các lối thoát hiểm trong trường.
Trò chơi vận động:
- Bật vòng tiếp sức.
- Thả đỉa ba ba.
- Ô ăn quan.
- Chùm nụm.
- Oẳn tù xì.
- Bịt mắt đánh trống. 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Lính cứu hỏa tí hon
1. Góc xây dựng
- Thiết kế, xây dựng các tòa nhà cao tầng, các trung tâm thương mại, xe cứu hỏa, làm thang, cuộn dây cứu hỏa. 
2. Góc tạo hình
- Sáng tạo trang phục của chú lính cứu hoả/ Sáng tạo bình cứu hoả/ Sáng tạo khẩu trang, kính bảo hộ, bình oxy
- Tạo hình các chú lính cứu hoả và các dung cụ làm việc của chú lính cứu hoả
- Tạo ra các “đám cháy” giả
- Thiết kế poster tuyên truyền các cách phòng cháy và các cách thoát hiểm khi gặp hoả hoạn, cách xử lý khi không may quần áo bị cháy
3. Góc học tập
- Bảng sưu tầm/phân loại: Chất dễ cháy/ Nguồn cháy/ các hành động đúng/sai trong PCCC.
- Làm biển báo PCCC, biển báo lối thoát hiểm
4. Góc gia đình
- Gia đình nấu ăn
- Phòng cảnh sát PCCC (đi kiểm tra, diễn tập, tập luyện chữa cháy…)
5. Góc âm nhạc
- Hát và biểu diễn các bài hát trong dự án
- Nghe các bài hát về chú lính cứu hỏa
- Nghe âm thanh tiếng còi xe cứu hỏa 

* Món quà yêu thương
1. Góc xây dựng
- Xây dựng vườn hoa tặng mẹ.
- Lắp ghép ghế massage tặng bà.
2. Góc phân vai
- Sắm vai trải nghiệm công việc một ngày của mẹ.
- Nấu bữa ăn cho gia đình.
- Làm bánh tặng mẹ.
- Khám bệnh cho mẹ.
- Massage cho mẹ.
3. Góc sách truyện
- Đọc sách, thơ, truyện về công việc của mẹ, mẹ đã mang bầu bé như thế nào?
- Làm sách tặng mẹ.
4. Góc học tập
- Tìm hiểu: Mẹ đã vất vả vì chúng con như thế nào?
- Các hoạt động trong ngày 20/10.
- Tìm hiểu về bạo hành gia đình với người phụ nữ.
- Chia sẻ thông tin về mẹ của mình
5. Góc tạo hình
- Làm bưu thiếp tặng mẹ.
- Làm hoa tặng người phụ nữ bé yêu quý.
- Làm poster: Bình đẳng giới. (MT70) 

	MT70

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	1. Hoạt động ăn:
- Rèn trẻ kỹ năng chuẩn bị bàn ăn, lấy cơm, canh, đồ ăn theo nhu cầu.
- Trẻ nhận biết được tên món ăn và các nhóm thực phẩm cẩn thiết cho cơ thể.
- Biết mời cô, mời bạn ăn.
- Sau ăn biết cất bát, thìa, khay đúng nơi quy định.
- Rèn thói quen súc miệng bằng nước muối, lau miệng sạch sẽ sau khi ăn.
- Động viên trẻ ăn ngon miệng hết xuất, ăn đa dạng các món ăn khác nhau.
- Phối hợp với CMHS để bổ sung các loại thực phẩm tốt cho bé.
2. Hoạt động vệ sinh:
- Rèn thói quen rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình.
- Rèn thói quen súc miệng nước muối sau khi ăn.
- Rèn thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Kiểm tra vệ sinh các khu vực để đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường.
- Rà soát các chậu cây, nắp thùng, lốp xe ở các góc chơi, góc sáng tạo có nước loại bỏ nước cho khô ráo tránh muỗi. Phát quang các cây cỏ, lá úa, vệ sinh các bồn cây cảnh toàn trường đảm bảo xanh sạch đẹp và vệ sinh toàn trường.
- Tiếp tục tuyên truyền dịch bệnh trên bảng thông tin tuyên truyền và góc tuyên truyền tại các lớp. 
- Tổ chức cân trẻ SDD, béo phì tháng, theo dõi chế độ ăn của trẻ để phối hợp với phụ huynh giúp trẻ đạt kênh bình thường.
3. Hoạt động ngủ:
- Rèn trẻ lấy và cất giường, chăn, chiếu, gối đúng nơi quy định.
- Nằm ngủ đúng tư thế.
- Mắc màn đảm bảo an toàn, phòng chốt muỗi và côn trùng.
- Nghe nhạc không lời
- Nghe nhạc Vườn tâm hồn. 

	

	Hoạt động chiều
	1. Hướng dẫn trò chơi vận động:
- Trò chơi: Cao và thấp
Cách chơi: Trẻ đứng trên sàn, làm động tác theo cô. Đứng thì cao (Đứng và vươn tay lên cao). Ngồi thì thấp (Ngồi xổm xuống). Vỗ tay nào. Vui thật vui (ngồi vỗ tay thật to).
- Trò chơi: Thêm, bớt vật gì?
Chuẩn bị: Đồ dùng, đồ chơi có sẵn trong lớp
Luật chơi: Trẻ nói nhanh và đúng tên một số đồ dùng, đồ chơi của lớp được thêm hoặc bớt trong lúc thêm bớt đồ dùng, đồ chơi nào trẻ phải nắm lại.
Cách chơi: Giáo viên đưa từng đồ dùng, đồ chơi của lớp cho trẻ quan sát và gọi tên. Sau đó cho tất cả vào túi. Khi bắt đầu chơi, giáo viên yêu cầu trẻ nhắm mắt lại (dùng hiệu lệnh) đồng thời đưa các đồ vật sau khi đã thêm hoặc bớt ra bày trước mặt trẻ. Cho trẻ mở mắt (dùng tín hiệu) và nhận xét có đồ dùng đồ chơi nào được thêm hoặc bớt đi. Trẻ nói đúng được tất cả nhóm vỗ tay hoan hô.
2. Rèn kỹ năng tự phục vụ:
- Cách chải tóc.
- Cách gấp quần.
- Cách giữ gìn sách vở.
3. Các hoạt động khác:
- Làm trang phục chú lính cứu hỏa.
- Làm sách: An toàn khi có cháy nổ.
- Xem video công việc của bà và mẹ.
- Trang trí sự kiện cho ngày Halloween.
- Trang trí sự kiện cho ngày 20/10.
- Làm bài tập toán: hình khối, định hướng không gian.
- Tập yoga.
- Dọn vệ sinh góc chơi cùng cô và các bạn.
* Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan. (MT71) 

	MT71

	Chủ đề - Sự kiện 
	Lính cứu hỏa tí hon 
	Lính cứu hỏa tí hon 
	Món quà yêu thương (Sự kiện 20/10) 
	Trường học an toàn 
	Trường học an toàn 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU




	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
	Giáo viên
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